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Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 
Question 1. A. money		B. empty		C. remove		D. deserve 
A. money /ˈmʌni/
B. empty /ˈɛmpti/
C. remove /rɪˈmuːv/
D. deserve /dɪˈzɜːv/
Đáp án đúng: B. empty → phần gạch chân có âm /ɛ/ so với các từ còn lại có âm /i/
Question 2. A. sure			B. soup		C. season		D. sight
A. sure /ʃʊə(r)/
B. soup /suːp/
C. season /ˈsiːzn/
D. sight /saɪt/
Đáp án đúng: A. sure → Có âm /ʃ/ ở đầu, khác với các từ còn lại là /s/
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3. A. different              	B. wonderful		C. beautiful		D. important 
Đáp án đúng: D. important → Trọng âm khác vị trí so với các từ còn lại (rơi vào âm 2)
Question 4. A. prepare     		B. tourist		C. accept		D. before
Đáp án đúng: B. tourist → Trọng âm rơi vào âm 1, còn các từ khác trọng âm rơi vào âm 2
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 5. We shouldn’t play music ________ after midnight.
	A. careful			B. right		C. loud		D. easy
Giải thích: "play music loud" = bật nhạc to. "Loud" đóng vai trò trạng từ bổ nghĩa cho "play" trong văn nói (informal).
Đáp án đúng: C. loud
Question 6. At Tet, many people present rice to wish ________ enough food throughout the year.
	A. for				B. at			C. in			D. with
Giải thích: Cấu trúc: "wish for + something" → "wish for enough food"
Đáp án đúng: A. for
Question 7. There are __________ lakes in our city.
A. much			B. a lot		C. many		D. lots
Đáp án: C. many
 “lakes” là danh từ đếm được số nhiều → dùng many
A. much chỉ dùng cho danh từ không đếm được
B. a lot → thiếu “of”
D. lots → không đúng ngữ pháp trong câu này
[bookmark: _GoBack]Question 8. Lan: "Why don’t we take a trip to my home town?"
   	Nam: "____________ ”
A. Yes, we do.		B. That’s a good idea.    
C. Not at all.    		D. You’re welcome.
Đáp án: B. That’s a good idea.
Phản hồi tích cực cho lời đề nghị → "That's a good idea" là câu trả lời tự nhiên và đúng nhất.
Question 9. Green Hotel? Go to the end of the road. It’s on your _______.
	A. direction			B. leg			C. turn		D. left
Đáp án: D. left
Giải thích: Chỉ phương hướng → “on your left” là chính xác.
Question 10. What time do you go _____________ school?
	A. against			B. for			C. to			D. at
Đáp án: C. to
Giải thích: Cụm “go to school” là cách dùng chuẩn.
Đáp án: B. Go straight on to the traffic lights. Turn left. It’s on your right
Giải thích: Đây là chỉ đường – phù hợp với câu hỏi.
Question 11. In Viet Nam, Tet is a time for __________ gathering.
	A. school			B. house		C. friend		D. family 
Giải thích: Cụm quen thuộc: "family gathering" – tụ họp gia đình
Đáp án đúng: D. family
Question 12.  He is very … He often makes jokes and his jokes make his friends laugh a lot.
A. careful			B. independent	C. funny		D. clever
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.
🎤 ANNOUNCEMENT: NATURAL WONDERS OF VIETNAM 🌿
Good morning, everyone!
Get ready for an (13) _________ journey as we explore the natural wonders of Vietnam! From the stunning mountains of Sapa to the breathtaking waterfalls in Da Lat, Vietnam is full of diverse landscapes that are truly (14) _________. Don’t forget (15) _________ your backpack with essential items like a torch, walking boots, sun cream, and even a plaster—just in case! Whether you're hiking through a forest, exploring a deep cave, or relaxing by a quiet lake, every moment will be special. Let’s make this trip both fun (16) _________ safe!
Thank you! 🌄🌊⛺
Question 13. A. remember         	B. special   		C. amazing		D. boring
Đáp án: C. amazing → tính từ, phù hợp và mang ý nhấn mạnh tích cực
Question 14. A. forget     		B. forgettable		C. unforgettably 	D. unforgettable 
Đáp án: D. unforgettable → không thể quên → đúng nghĩa, đúng loại từ
Cấu trúc: "truly + tính từ" (một cách thực sự)
Question 15. A. to bring           	B. bringing		C. bring		D. brings
Đáp án: A. to bring 
Sau “Don’t forget” + to V (đừng quên làm gì)
Question 16. A. but           		B. and			C. so			D. for
Đáp án: B. and
Cấu trúc: both + A and B (vừa ... vừa ...)
Tạm dịch bài đọc
🎤 THÔNG BÁO: KỲ QUAN THIÊN NHIÊN VIỆT NAM 🌿
Chào buổi sáng mọi người!
Hãy sẵn sàng cho một hành trình tuyệt vời khi chúng ta khám phá những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam! Từ những dãy núi hùng vĩ ở Sa Pa đến những thác nước ngoạn mục ở Đà Lạt, Việt Nam sở hữu những cảnh quan đa dạng, thực sự khó quên. Đừng quên mang theo ba lô với những vật dụng thiết yếu như đèn pin, giày đi bộ, kem chống nắng, và thậm chí cả băng dán cá nhân - phòng khi cần! Dù bạn đang đi bộ xuyên rừng, khám phá hang động sâu thẳm hay thư giãn bên hồ nước yên tĩnh, mỗi khoảnh khắc đều sẽ đặc biệt. Hãy cùng nhau làm cho chuyến đi này vừa vui vẻ vừa an toàn nhé!
Cảm ơn! 🌄🌊⛺
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to question 17.
Question 17. 
a. In autumn, my family goes camping in Ba Vi National Park.
b. My family loves travelling and we have been to many beautiful places in Viet Nam.
c. In spring, we usually travel to the northwest of the country
d. In places such as Moc Chau or Bac Ha, we can enjoy beautiful apricot and peach blossoms together with the cold fresh air.
A. a-c-d-a.                     	B. a-d-c-b		C. b-a-d-c		D. b-c-a-d
Đáp án: D. b-c-a-d
Câu b là câu mở đầu tốt nhất vì giới thiệu về sở thích du lịch của gia đình.
Câu c nói về hoạt động vào mùa xuân (mùa đầu tiên trong năm).
Câu d mở rộng chi tiết hơn về điểm đến đã nói trong câu c.
Câu a nhắc đến mùa thu, nối tiếp hợp lý theo thời gian trong năm.
Question 18. Choose the sentence that can end the text (in Question 17) most suitably.
A. We love travelling
B. This is an unforgettable experience
C. I have an unforgettable experience
D. The more we travel, the more we love our country.
Đáp án: D. The more we travel, the more we love our country.
→ phù hợp với chủ đề và tạo kết mở rộng, ý nghĩa sâu sắc.
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each numbered blank from 19 to 24.
🌸 Preparing for Tết Festival 🌸
Lan and her brother are getting ready for the Lunar New Year. They help their parents (19) ______ the living room and hang red decorations on the walls. Outside, they (20) ______ the garden with colorful lights and paper lanterns. Their grandma teaches them how to (21) ______ Chung cakes with green leaves and sticky rice. Lan enjoys this tradition because it brings the whole family together. Her dad will (22) ______ the fruit tray and place it on the altar. On New Year’s Eve, the family gathers to (23) ______ the firework show. Everyone is happy and excited to (24) ______ the new year with joy.
Question 19. A. tidy up   	B. pass out   	C. make up   	D. cut off
Đáp án: A. tidy up
→ "dọn dẹp phòng khách" là hoạt động phổ biến trước Tết.
Question 20. A. throw   	B. remove   	C. decorate     D. dislike
Đáp án: C. decorate
→ Trang trí vườn là hoạt động chính xác và hợp lý.
Question 21. A. grow    	B. cook     	C. wrap     	D. fix
Đáp án: C. wrap
→ Bánh chưng được gói bằng lá dong → "wrap Chung cakes" là đúng.
Question 22. A. set up		B. take off   	C. eat out    	D. break in 
Đáp án: A. set up
→ Bày biện mâm ngũ quả lên bàn thờ → đúng nghĩa.
Question 23. A. wash   	B. watch     C. strike    	D. throw
Đáp án: B. watch
→ Xem pháo hoa → watch the firework show.
Question 24. A. turn around 	B. welcome  	C. remove   	D. wear out
Đáp án: B. welcome
→ Chào đón năm mới một cách vui vẻ → “welcome the new year with joy” là cách nói đúng.
Tạm dịch bài đọc
🌸 Chuẩn bị Tết 🌸
Lan và anh trai đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Các em giúp bố mẹ dọn dẹp phòng khách và treo đồ trang trí màu đỏ lên tường. Bên ngoài, các em trang trí sân vườn bằng đèn màu rực rỡ và đèn lồng giấy. Bà ngoại dạy các em gói bánh chưng xanh và xôi. Lan rất thích truyền thống này vì nó gắn kết cả gia đình lại với nhau. Bố em sẽ bày mâm ngũ quả lên bàn thờ. Đêm giao thừa, cả nhà quây quần bên nhau xem pháo hoa. Ai nấy đều vui vẻ, háo hức chào đón năm mới trong niềm hân hoan.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.
Question 25. "John is cleaning some furniture in his room."
	A. John cleaned all the furniture in the house.
	B. John is moving some furniture into his room.
	C. John is busy with a few pieces of furniture in his room.
	D. John is buying new furniture for his room. 
Đáp án đúng: C  → Gần nghĩa nhất: đang bận xử lý một vài món đồ nội thất.
A. sai thì & toàn bộ đồ đạc trong nhà
B. đang chuyển vào, không phải đang lau chùi
D. sai nghĩa hoàn toàn
Question 26. "You should behave well during Tet."
	A. You don’t have to behave well during Tet.
	B. You must not behave well during Tet.
	C. It’s a good idea for you to behave well during Tet.
	D. People suggest that you misbehave during Tet.
Đáp án đúng: C  → Đồng nghĩa với "should": nên, gợi ý tốt
A. phủ định – sai nghĩa
B. bị cấm cư xử tốt – hoàn toàn sai
D. trái nghĩa hoàn toàn
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in each of the following questions.
Question 27. Lucy and I/ different opinions/ but/ we/ still/ get/ each other.
	A. Lucy and I have different opinions, but we still get along each other.
	B. Lucy and I have different opinions, but we still get with each other. 
	C. Lucy and I have different opinions, but we still get well with each other. 
	D. Lucy and I have different opinions, but we still get on with each other.
Đáp án đúng: D.  → "get on with someone" = hòa thuận, hợp nhau
Question 28. Laura/ suggested/ go skiing/ the Alps/ Christmas.
	A. Laura suggested going skiing in the Alps at Christmas.
	B. Laura suggested we going skiing in the Alps in the Christmas.
	C. Laura suggested we going skiing in the Alps at Christmas.
	D. Laura suggested going skiing in the Alps on the Christmas.
Đáp án đúng: A  → Cấu trúc "suggest + V-ing", "at Christmas" là đúng.
[image: ]Question 29: What is the meaning of the sign below?

A. This sign means cars are not allowed to enter the street.
B. This sign means this area is reserved for buses only. 
C. This sign means all vehicles must stop here.
D. This sign means pedestrians must cross the road here.



🚫 Ô tô không được đi vào
👉 Đáp án: A. This sign means cars are not allowed to enter the street.
[image: ]Question 30: What is the meaning of the sign below?

A. This sign means children may be crossing, so drivers should slow down and be careful. 
B. This sign means there is a hospital nearby, and drivers should be quiet.
C. This sign means vehicles are not allowed to enter this area.
D. This sign means only bicycles are allowed on this road.



🚸 Biển cảnh báo trẻ em
👉 Đáp án: A. This sign means children may be crossing, so drivers should slow down and be careful.
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 31 to 36.
	My name is Peter. I live in a house near the sea. It's an old house, about a century old, and it's very small. There are two bedrooms upstairs but no bathroom. The bathroom is downstairs next to the kitchen and there's a living room where there's a lovely old fireplace. There's a garden in front of the house. The garden goes down to the beach and in spring and summer there are flowers everywhere. I live with my parents, and we have a lot of visitors. I love my house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.
Question 31. What is TRUE about the passage?
	A. Peter’s house is new and big.			B. Peter doesn’t like his house. 
	C. Peter loves his old house.			D. Peter lives in a city apartment.
➡ Đáp án: C. Peter loves his old house. 
Giải thích: Cậu ấy nói: I love my house for many reasons...
Question 32. How old is Peter’s house?
	A. About 100 years old				B. About 50 years old 		
	C. About 10 years old					D. About 200 years old
➡ Đáp án: A. About 100 years old 
Giải thích: “It’s an old house, about a century old.”
Question 33. Where is the bathroom located?
	A. Upstairs next to the bedrooms			B. Upstairs next to the living room
	C. Outside in the garden				D. Downstairs next to the kitchen 
➡ Đáp án: D. Downstairs next to the kitchen 
Giải thích: “The bathroom is downstairs next to the kitchen.”
Question 34. What can be found in the living room?
	A. A lovely old fireplace				B. A big TV	
	C. A sofa and a cupboard				D. A dining table
➡ Đáp án: A. A lovely old fireplace 
Giải thích: “There’s a living room where there’s a lovely old fireplace.”
Question 35. The word “lovely” in the passage means:
	A. Old and broken.					B. Nice and pleasant. 	
	C. Small and dark.					D. Dirty and messy.
➡ Đáp án: B. Nice and pleasant 
Giải thích: “Lovely” = đáng yêu, dễ chịu → gần nghĩa với “nice and pleasant”
Question 36. What is special about the garden?
	A. It has many trees but no flowers		B. It is in the backyard
	C. It is very small and has no flowers		D. It has lots of flowers in spring and summer 
➡ Đáp án: D. It has lots of flowers in spring and summer 
Giải thích: “In spring and summer, there are flowers everywhere.”

Tạm dịch bài đọc
Tôi tên là Peter. Tôi sống trong một ngôi nhà gần biển. Đó là một ngôi nhà cổ, khoảng một thế kỷ tuổi, và rất nhỏ. Tầng trên có hai phòng ngủ nhưng không có phòng tắm. Phòng tắm nằm ở tầng dưới cạnh bếp, còn phòng khách thì có một lò sưởi cổ rất đẹp. Trước nhà có một khu vườn. Khu vườn trải dài xuống bãi biển, và vào mùa xuân và mùa hè, hoa nở rộ khắp nơi. Tôi sống cùng bố mẹ, và chúng tôi có rất nhiều khách đến thăm. Tôi yêu ngôi nhà của mình vì nhiều lý do: khu vườn, hoa vào mùa hè, lò sưởi vào mùa đông, nhưng điều tuyệt vời nhất là quang cảnh nhìn từ cửa sổ phòng ngủ.

Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37 to 40.
Hanoi is a cultural and political center of Vietnam. In Hanoi, (37) __________. Hanoi is a large city now, and there are many places worth seeing. You can visit Ho Chi Minh's Mausoleum, One-Pillar Pagoda, Hoan Kiem Lake and West Lake. Besides, you can enjoy the Vietnamese food, such as grilled fish, spring rolls, steamed rolls and "pho" - (38) __________. However, I would like to recommend (39) __________ because these places attract a lot of visitors due to their magnificent caves, beautiful limestone islands and natural landscapes in Ha Long Bay and their tribal villages, nice mountain slopes and jungles streams in Sa Pa. (40) __________ and I hope you will have a nice holiday in Vietnam.
A - a special dish of Vietnam
B - that you should visit Ha Long Bay and Sa Pa
C - you can find ancient houses and modern buildings
D - I am looking forward to seeing you in Hanoi
Question 37 _ _C _ _ _ 		Question 38 _ _ _A _ _ 			
Question 39 _ _ B_ _ _ 		Question 40 _ _ _D _ _ 

Tạm dịch bài đọc
Hà Nội là trung tâm văn hóa và chính trị của Việt Nam. Tại Hà Nội, bạn có thể tìm thấy những ngôi nhà cổ kính và những tòa nhà hiện đại. Hà Nội hiện là một thành phố lớn, và có rất nhiều địa điểm đáng tham quan. Bạn có thể ghé thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chùa Một Cột, Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây. Bên cạnh đó, bạn có thể thưởng thức các món ăn Việt Nam, chẳng hạn như cá nướng, gỏi cuốn, nem hấp và phở - một món ăn đặc trưng của Việt Nam. Tuy nhiên, tôi muốn giới thiệu bạn đến thăm Vịnh Hạ Long và Sa Pa vì những nơi này thu hút rất nhiều du khách nhờ những hang động kỳ vĩ, những hòn đảo đá vôi tuyệt đẹp và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp ở Vịnh Hạ Long, các làng dân tộc thiểu số, những sườn núi hùng vĩ và những dòng suối trong rừng ở Sa Pa. Tôi rất mong được gặp bạn tại Hà Nội và hy vọng bạn sẽ có một kỳ nghỉ tuyệt vời tại Việt Nam.
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